
STT Tên test nhanh
Hãng/Nước

sản xuất
Phương pháp test

Giá bán

công bố

1
Asan Easy Test COVID-

19 Ag

Asan Pharmaceutical 

Co., Ltd. /Hàn Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu

150.000 đồng/test

(chưa tính thuế GTGT 5%)

2
BioCredit

COVID-19 Ag

RapiGen, 

Inc/Hàn

Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu
175.000 đồng/test

3
BIOSYNEX 

COVID-19 Ag BSS

BIOSYNE X 

SA/France

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc 

mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người

135.000 đồng /test

4
CareStart COVID-19 

Antigen

Access Bio

Inc./Mỹ

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu

130.000-150.000

đồng/test

5

COVID-19 

(SARS-CoV-2) Antigen 

Test Kit (Colloidal 

Gold)

Anhui Deepblue 

Medical Technology 

Co., Ltd/ Trung Quốc

 Xét nghiệm kháng nguyên 

SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng
168.000 đồng /test

6 Espline SARSCoV-2

Fujirebio

Inc, Nhật

Bản

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong dịch mũi họng
190.000-200.000 đồng/test

7

Flowflex 

SARS-CoV-2 Antigen 

Rapid Test

ACON Biotech 

(Hangzhou) Co., 

Ltd./ Trung Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc 

mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người

79.800 đồng/ test

8
GenBody 

COVID-19 Ag

GenBody Inc., /Hàn 

Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu

135.000 đồng/test (chưa bao 

gồm thuế GTGT)

9
Humasis 

COVID-19 Ag Test

HUMASIS CO., 

LTD/ Hàn Quốc

xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu tỵ hầu
128.000 đồng/test

10
NG-Test 

SARS-CoV-2 Ag

NG BIOTECH / 

Pháp

Xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 

trong dịch tỵ hầu
125.000 đồng/test

11 NinoNasal 5 Autotest
NG BIOTECH / 

Pháp

Xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 

trong dịch mũi
125.000 đồng/test

12

Panbio

COVID-19 Ag 

Rapid Test Device

Abbott

Diagnostics

Korea Inc.,

Hàn Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong dịch tỵ hầu

170.000 đồng/ test

(chưa tính thuế GTGT 5%)

Phụ lục 2

Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu



STT Tên test nhanh
Hãng/Nước

sản xuất
Phương pháp test

Giá bán

công bố

13

PanbioTM 

Covid -19 Ag 

Rapid Test Device 

(Nasal)

Abbott Diagnostics 

Korea Inc/ Hàn Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong dịch mũi

152.000 đồng/test

(chưa tính thuế GTGT 5%)

14
SARS-CoV-2 Rapid 

Antigen Test

SD Biosensor 

Inc/Hàn Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu phết mũi họng hoặc 

mẫu phết mũi họng và hầu họng

2.920.000 đồng/hộp 25 test 

(116.800 đồng/test) (Giá 

chưa bao gồm thuế GTGT)

15
SGTi-flex

COVID -19 Ag

Sugentech,

Inc/ Hàn

Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS - 

CoV -2 trong mẫu dịch tỵ hầu
160.000 đồng/test

16
Standard Q

COVID-19 Ag Test

SD Biosensor 

Inc/Hàn Quốc

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu tỵ hầu

4.452000 đồng/ hộp 25 test 

(178.080 đồng/test)

17
Trueline COVID-19 Ag 

Rapid Test
Medicon/Việt Nam

Xét nghiệm định tính kháng nguyên 

SARS-CoV-2  trong mẫu ngoáy dịch tỵ 

hầu của người

99.750 đồng/test

18

VTRUST 

COVID-19 Antigen 

Rapid Test 

(TD-4531)

Taidoc Technology 

Corp/Đài Loan

Xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của 

người

160.000 đồng /test
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